
Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Kỹ thuật truy ền số liệu

THPC16B (26) A.406

Giáo dục quốc phòng - An 
ninh 1

THS16B (11)

TCĐS16B (9)

TĐT16B(13)

Kinh t ế chính trị

TNH16B (6)

TKT16B (19)

Giáo dục quốc phòng - An 
ninh 1

Giáo dục quốc phòng - An 
ninh 1

TĐ16B (13) THPC16B (26) TT TDTTQ7

TNH16B (6)

TKT16B (19)

Giáo dục quốc phòng - 
An ninh 1

TH16B (28) TT TDTTQ7

Pháp luật Pháp luật

TML16B1(22) E.401 TKTT16B (15) E.401

Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')

Thứ 3 
19/11/2019

Thứ 3 
26/11/2019

TT TDTTQ7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH T Ế - KỸ THUẬT

Thứ 2 
16/12/2019

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30')

NGUYỄN HỮU CẢNH

Từ ngày 19/11/2019 đến 17/01/2020

LỊCH THI CÁC L ỚP TCCN16B HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 (hiệu chỉnh)

Thứ/Ca
Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30')

Thứ 6 
06/12/2019

Thứ 7 
30/11/2019 B. 206

TT TDTTQ7

Thứ 3 
03/12/2019
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Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30')
Thứ/Ca

Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30')

Pháp luật Pháp luật

TML16B2(16) TĐT16B (13) E.401

TĐ16B (13) TCO16B (31) Thư viện

TKT16B (19) TH16B (28) E.402

TNH16B (6) THPC16B (26) E.403

TC16B (25) E.403

Thực tập kỹ thuật lập 
trình PLC

TĐT16B (13) P. PLC

Kỹ thuật lập trình PLC

TĐT16B (13) P. PLC

Điều hoà không khí trung 
tâm

TT. Điều hoà không khí 
trung tâm

TML16B1(22) X. ĐLCN TML16B1(22) X. ĐLCN

Điều khiển logic Kỹ thuật khí nén

TĐ16B (13) X. ĐKTĐ TĐ16B (13) A.403

Thực tập nghiệp vụ ngân 
hàng thương mại 1

Công nghệ chế tạo máy

TNH16B (6) B.203 TC16B (25) B.208

Thiết kế mẫu trên 
manơcanh

Thực tập thiết kế mẫu trên 
manơcanh

TKTT16B (15) X. TH May TKTT16B (15) X. TH May

Kỹ thuật lập trình CNC

TCĐS16B (9) A.106

Điều hoà không khí 
trung tâm

Thực tập điều hoà 
không khí trung tâm

Điện lạnh công nghiệp
Thực tập điện lạnh công 
nghiệp

TML16B2 (16) X. ĐLDD TML16B2 (16) X. ĐLDD TML16B1(22) X. ĐLCN TML16B1(22) X. ĐLCN

Thứ 3
14/1/2020

Thứ 2 
16/12/2019

Thứ 2 
13/1/2020

Thư viện

E.402

Thứ 5 
02/1/2020

Thứ 6 
27/12/2019
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Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30')
Thứ/Ca

Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30')

Quản tr ị ngân hàng thương 
mại

Thực tập excel ngân hàng

TNH16B (6) TNH16B (6)

Kế toán doanh nghiệp 2 Kế toán excel nâng cao

TKT16B (19) TKT16B (19)

Thiết kế mẫu trên máy tính
Kỹ thuật lập trình CNC 
nâng cao

TKTT16B (15) TC16B (25) A.106

Lập trình Web ASP.NET 
với SQL Server

Kỹ thuật khí nén

THS16B (11) TCO16B (31) A.403

Kỹ thuật khí nén Đồ án phần cứng máy tính

TC16B (25) A.403 THPC16B (26)

Kỹ thuật cảm biến

TĐT16B (13) X. Điện tử 2

Điện lạnh công nghiệp
Thực tập điện lạnh 
công nghiệp

Giáo dục chính trị 2
Giáo dục quốc phòng - an 
ninh 1

TML16B2 (16) X. ĐLCN TML16B2 (16) X. ĐLCN TML16B1(22) B.201 TML16B1(22)

TML16B2(16) TML16B2 (16)

TĐ16B (13) Thực tập trang bị điện

TKT16B (19) B.203 TĐ16B (13) A.305

TNH16B (6) Pháp luật

TC16B (25) THS16B (11)

TKTT16B (15) TCĐS16B (9)

TĐT16B (13)
Thực tập hạch toán kế toán 
trên máy tính

TCO16B (31) B.208 TKT16B (19) E.204

Thứ 3
14/1/2020

E.204

Nộp đồ án

TT. TDTT Q.7

B.202

B.204

A.203

B.206

E.205

Thứ 4
15/1/2020

B.204
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Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30')
Thứ/Ca

Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30')

Giáo dục chính trị 2 Sáng tác mẫu

TH16B (28) A.201 TKTT16B (15) P. TKTT

THPC16B (26) A.308 Kỹ thuật lái ô tô

THS16B (11) TCO16B (31) Sân trường

TCĐS16B (9)

Thực tập phay - bào Thực tập tiện 2

TC16B (25) X. Máy công cụ TC16B (25) X. Máy công cụ

Trang bị điện ô tô
Giáo dục quốc phòng - an 
ninh 1

TCO16B (31) B.108 TCO16B (31) TT. TDTT Q.7

Quản lý dự án Audio - video

TH16B (28) E.304 TH16B (28) E.304

Quản tr ị mạng THS16B (11) E.205

THPC16B (26) E.205
Thực tập kỹ thuật lập trình 
PLC

Kỹ thuật lập trình PLC TCĐS16B (9) A.402

TCĐS16B (9) A.402

Thực tập động cơ dầu Thực tập điện ô tô

TCO16B (31) X. Ô tô TCO16B (31) X. Ô tô

Thực tập kỹ thuật xung - số Mạng không dây

THPC16B (26) A.406 THPC16B (26) E.301

Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật

Phát tri ển ứng dụng web 1

THS16B (11) E.301 THS16B (11) E.302

Kỹ thuật vi điều khiển
Thực tập kỹ thuật vi điều 
khiển

TCĐS16B (9) TCĐS16B (9)

TĐT16B (13) TĐT16B (13)

Thứ 6
17/1/2020

A.402 A.402

Thứ 5
16/1/2020

Thứ 4
15/1/2020

A.203
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Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi Học phần/ Lớp Phòng thi

Chiều - Ca 1 (bắt đầu 13g30') Chiều - Ca 2 (bắt đầu 15g30')Sáng - Ca 2 (bắt đầu 9g30')
Thứ/Ca

Sáng- Ca 1 (bắt đầu 7g30')

Giáo dục quốc phòng - an 
ninh 1

TC16B (25)

TKTT16B (15)

Ghi chú :

- Học sinh có mặt trước phòng thi 10 phút. Khi vào phòng thi học sinh phải mang theo thẻ học sinh.

- Hoàn tất học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo quy định. Học sinh mặc đồng phục, không được mang dép lê vào phòng thi.

(Đã ký)

Tr ần Quốc Hải

(Đã ký)

Lương Thế Phúc

Thứ 6
17/1/2020

TT TDTT Q7

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO KT. HI ỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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